
DANH MỤC THÔNG TIN THỐNG KÊ TỪ TỔNG ĐIỀU TRA             

NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 2006 THEO VÙNG ĐỊA LÝ 

1. Diện tích đất nông nghiệp 2006 phân theo địa phương 

2. Doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy sản phân theo loại hình và địa phương 

3. Số lượng và cơ cấu hợp tác xã nông lâm nghiệp và thủy sản phân theo loại hình 

và địa phương 

4. Số lượng trang trại nông lâm nghiệp và thủy sản phân theo loại hình và địa 

phương 

5. Vốn, kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nông, lâm nghiệp và thủy 

sản năm 2005 phân theo địa phương 

6. Vốn, kết quả sản xuất kinh doanh bình quân 1 doanh nghiệp nông, lâm nghiệp 

và thủy sản năm 2005 phân theo địa phương 

7. Vốn, kết quả sản xuất kinh doanh của trang trại nông, lâm nghiệp và thủy sản 

năm 2005 phân theo địa phương 

8. Vốn, kết quả sản xuất kinh doanh bình quân 1 trang trại nông, lâm nghiệp và 

thủy sản năm 2005 phân theo địa phương 

9. Giá trị sản phẩm trồng trọt thu được trên 1 ha đất trồng trọt phân theo địa 

phương 

10. Giá trị sản phẩm nuôi trồng thủy sản thu được trên 1 ha đất nuôi trồng thủy sản 

phân theo địa phương 

11. Số xã, thôn phân theo địa phương 

12. Số hộ nông thôn phân theo xã và địa phương 

13. Cơ cấu hộ nông thôn phân theo xã và địa phương 

14. Số xã, thôn có điện, số hộ nông thôn sử dụng điện phân theo địa phương 

15. Xã có đường ô tô đến trụ sở UBND xã phân theo địa phương 

16. Xã có đường liên thôn được nhựa, bê tông hóa phân theo địa phương 

17. Xã có trường mẫu giáo, trường học phổ thông phân theo địa phương 



18. Lớp học mầm non trên địa bàn nông thôn phân theo địa phương 

19. Số trường mẫu giáo/ mầm non phân theo mức độ xây dựng và địa phương 

20. Số trường tiểu học phân theo mức độ xây dựng và địa phương 

21. Số trường trung học cơ sở phân theo mức độ xây dựng và địa phương 

22. Số trường trung học phổ thông phân theo mức độ xây dựng và địa phương 

23. Hệ thống bưu điện, thông tin liên lạc ở nông thôn phân theo địa phương 

24. Hệ thống nhà văn hóa, thư viện ở nông thôn phân theo địa phương 

25. Trạm y tế xã phân theo mức độ xây dựng và địa phương 

26. Số bác sỹ, y sĩ, y tá của trạm y tế xã phân theo địa phương 

27. Mạng lưới y tế ở nông thôn phân theo địa phương 

28. Tỷ lệ hộ nông thôn phân theo nguồn nước chính để ăn uống và địa phương 

29. Tỷ lệ hộ nông thôn phân theo loại chất đốt chính sử dụng nấu ăn và địa phương 

30. Tỷ lệ hộ nông thôn phân theo loại nhà tắm sử dụng và địa phương 

31. Tỷ lệ hộ nông thôn phân theo loại nhà tiêu sử dụng và địa phương 

32. Vệ sinh môi trường ở nông thôn phân theo địa phương 

33. Xã có chợ trên địa bàn xã phân theo địa phương 

34. Xã có ngân hàng, quỹ tín dụng trên địa bàn xã phân theo địa phương 

35. Vốn vay bình quân 1 hộ nông thôn năm 2005 phân theo địa phương 

36. Cơ cấu vốn vay sản xuất kinh doanh năm 2005 của hộ nông thôn phân theo địa 

phương 

37. Hệ thống thủy lợi, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, thú y phân theo địa 

phương 

38. Chiều dài kênh mương và số trạm bơm nước trên địa bàn xã phân theo địa 

phương 

39. Mạng lưới khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư ở nông thôn phân theo địa 

phương 



40. Mạng lưới thú ý ở nông thôn phân theo địa phương 

41. Số lượng và tỷ lệ người trong xã hành nghề thú y tư nhân phân theo địa phương 

42. Làng nghề ở nông thôn phân theo địa phương 

43. Cơ sở chuyên chế biến nông sản ở nông thôn phân theo địa phương 

44. Cơ sở chuyên chế biến lâm sản ở nông thôn phân theo địa phương 

45. Cơ sở chuyên chế biến thủy sản ở nông thôn phân theo địa phương 

46. Kết quả thực hiện 1 số chính sách xã hội ở nông thôn phân theo địa phương 

47. Điều kiện làm việc của cán bộ xã phân theo địa phương 

48. Số cán bộ chủ chốt của xã phân theo giới tính và địa phương 

49. Số cán bộ chủ chốt của xã phân theo độ tuổi và địa phương 

50. Cơ cấu cán bộ chủ chốt của xã phân theo độ tuổi và địa phương 

51. Số cán bộ chủ chốt của xã phân theo trình độ giáo dục phổ thông và địa 

phương 

52. Cơ cấu cán bộ chủ chốt của xã phân theo trình độ giáo dục phổ thông và địa 

phương 

53.  Cán bộ chủ chốt của xã phân theo trình độ quản lý nhà nước và địa phương 

54. Cán bộ chủ chốt của xã phân theo trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và địa 

phương 

55. Cơ cấu cán bộ chủ chốt của xã phân theo trình độ chuyên môn, lý luận chính trị 

và địa phương 

56. Cán bộ chủ chốt của xã phân theo trình độ lý luận chính trị và địa phương 

57. Cơ cấu cán bộ chủ chốt của xã phân theo trình độ lý luận chính trị và địa 

phương 

58. Số hộ nông thôn phân theo ngành nghề của hộ và địa phương 

59. Cơ cấu hộ nông thôn phân theo ngành nghề của hộ và địa phương 

60. Số hộ nông thôn phân theo nguồn thu nhập chính của hộ và địa phương 



61. Cơ cấu hộ nông thôn phân theo nguồn thu nhập chính của hộ và địa phương 

62. Tích lũy bình quân 1 hộ nông thôn tại thời điểm 01/7/2006 phân theo loại hộ và 

địa phương 

63. Tích lũy của hộ nông thôn tại thời điểm 01/7/2006 phân theo địa phương 

64. Cơ cấu tích lũy của hộ nông thôn tại thời điểm 01/7/2006 phân theo địa phương 

65. Cơ cấu hộ nông thôn phân theo dân tộc của chủ hộ và địa phương 

66. Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động ở nông thôn phân theo 

loại xã và địa phương 

67. Cơ cấu số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động ở nông thôn phân 

theo loại xã và địa phương 

68. Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động ở nông thôn phân theo 

ngành nghề và địa phương 

69.  Cơ cấu số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động ở nông thôn 

phân theo ngành nghề và địa phương 

70. Số người trong độ tuổi lao động ở khu vực nông thôn có hoạt động nông 

nghiệp phân theo mức độ tham gia và địa phương 

71. Cơ cấu số người trong độ tuổi lao động ở khu vực nông thôn có hoạt động nông 

nghiệp phân theo mức độ tham gia và địa phương 

72. Số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động ở nông thôn phân theo 

trình độ chuyên môn và địa phương 

73. Cơ cấu số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động ở nông thôn phân 

theo trình độ chuyên môn và địa phương 

74. Diện tích nhà ở bình quân 1 hộ nông thôn phân theo địa phương 

75.  Cơ cấu hộ nông thôn phân theo loại nhà ở và địa phương 

76. Số hộ nông thôn phân theo loại đồ dùng lâu bền và địa phương 

1. Tỷ lệ hộ nông thôn phân theo loại đồ dùng lâu bền và địa phương 


